
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 8, đường Giáp Hải , Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG BẮC

0110664324

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
(Chi tiết: Lắp đặt nội thất)

4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
(chi tiết: Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt 
động thuê cốp pha, giàn giáo)

4390

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Chi tiết: Bán thiết bị xây dựng, máy móc, thiết bị điện, vật 
liệu điện và xe cơ giới dùng trong thi công công trình)

4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng)

4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Đấu thầu mua nhà xưởng cũ)

4669

10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
(Chi tiết: Tư vấn thiết kế và giám sát các công trình xây dựng 
dân dụng , cầu đường và thủy lợi)

7110

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất)

7410

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG & 
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG BẮC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG BAC CONSTRUCTION 
TECHNICAL AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976376234
Email: phuongbacxdtm@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

14. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu và các chất bôi trơn, giải nhiệt động 
cơ (không lập trạm xăng dầu tại địa chỉ chi nhánh))

4730

15. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

16. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
(Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ.)

4784

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
(Chi tiết: Vận tải hành khách theo tuyến cố định)

4932

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
(Chi tiết: Vận tải hành khách đường sông, hồ, kênh, rạch bằng 
tàu và phương tiện cơ giới khác (phà, thuyền, ghe, xuồng có 
gắn động cơ)

5021

21. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
(Chi tiết: Cho thuê thiết bị xây dựng và xe cơ giới dùng trong 
thi công công trình)

7730

24. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(trừ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài và cho thuê lại lao động)

7830

25. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

26. Xây dựng nhà không để ở 4102

27. Xây dựng công trình đường bộ
(Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông)

4212

28. Xây dựng công trình điện 4221

29. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

30. Xây dựng công trình công ích khác 4229

31. Xây dựng công trình thủy 4291

32. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

33. Chuẩn bị mặt bằng
(Chi tiết: San lấp mặt bằng)

4312

34. Lắp đặt hệ thống điện 4321

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ VĂN 
DOANH

Việt 
Nam

Xóm 2, Nam Hải, Xã 
Nghĩa Hải, Huyện 
Nghĩa Hưng, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

500.000.000 50,000 036091001333

2 ĐỖ TIẾN 
MẠNH

Việt 
Nam

Xóm Thành Lập, Xã 
Quang Tiến, Huyện 
Tân Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

500.000.000 50,000 024095009060

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036091001333
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 2, Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 2, Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN DOANH Nam

10/03/1991 Kinh Việt Nam

05/09/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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